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An binh khi & nhé, an todn ltc di xa!




	CÔNG TY CPTM & ĐT XÂY DỰNG AN BÌNH

Số G37 – Ngô Thì Nhậm – Hà Đông – Hà Nội

046.329.4463                Fax:043.3119.452

Web: http://cuacuonanbinh.com    Mail: anbinhwindoor@gmail.com
Mọi chi tiết xin Liên Hệ Ms. Bình : 0984.338.757


BẢNG GIÁ KÍNH 
(Áp dụng từ ngày 10  tháng 03 năm 2013)

.
	STT
	TÊN VÀ QUY CÁCH SẢN PHẨM
	MÃ SỐ ĐẶT HÀNG
	ĐVT
	ĐƠN GIÁ
(VNĐ)

	
	KÍNH TEMPER (CƯỜNG LỰC)

	1
	Vách kính + cửa kính thủy lực (kính dày 12mm, khung nhôm đồng bộ Đài Loan)
	TE12
	m²
	800.000

	2
	Vách kính + cửa kính thủy lực (Kính dày 10 mm, khung nhôm đồng bộ Đài Loan)
	TE10
	m²
	700.000

	3
	Vách kính + cửa kính thủy lực (Kính 8 mm, khung nhôm đồng bộ Đài Loan).
	TE 08
	m²
	650.000

	
	KÍNH DÁN AN TOÀN

	1
	Vách kính  ( Kính 6.38 mm, khung nhôm đồng bộ Đài Loan)
	AT038
	m²
	600.000

	2
	Vách kính (Kính 8.38mm, khung nhôm đồng bộ Đài Loan)
	AT 238
	m²
	650.000

	
	KÍNH VIỆT NHẬT

	1
	Vách kính + cửa thủy lực (Kính 12mm, khung nhôm đồng bộ Đài Loan)
	VN12
	m²
	790.000

	2
	Vách kính + cửa thủy lực (kính dày 10mm, khung nhôm đồng bộ Đài Loan)
	VN10
	m²
	715.000

	
	CỬA NHÔM VIỆT NHẬT (ĐỘ DÀY TB 1,3 – 1,7mm)

	1
	Cửa sổ (cửa mở quay, cửa mở trượt, kính Việt Nhật 8mm)
	VF08
	m²
	1.525.000

	2
	Cửa đi (mở quay 1 hoặc 2 cánh, kính Việt Nhật 8mm)
	VF09
	m²
	1.990.000

	
	PHỤ KIỆN CỬA

	1
	Bản lề sàn HAND (Đức)
	HD
	Bộ
	1.750.000

	2
	Bản lề sàn VVP (Thái)
	VVP
	Bộ
	1.550.000

	3
	Tay Meka 
	PL
	Cái
	550.000

	4
	Tay inox 
	INO
	Cái
	320.000

	7
	Bản lề kẹp cánh kính (Thái)
	KT
	Cái
	430.000

	8
	Bản lề kẹp vách kính L
	KL
	Cái
	550.000


 Ghi chú: 
· Đơn giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%, đã bao gồm chi phí vận chuyển và lắp đặt trong nội thành Hà Nội.

· Giá bán này mang tính chất tham khảo. Sau khi khảo sát thực tế công trình hoặc thông qua bản vẽ thiết kế, công ty chúng tôi sẽ có báo giá chính thức.
HÂN HẠNH ĐƯỢC PHỤC VỤ QUÝ KHÁCH HÀNG!
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